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	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	   Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Tính chất, ứng dụng, điều chế khí oxi.

Không khí -sự cháy
	
	PT minh họa cho các tính chất của oxi, và PT điều chế khí oxi


	-Không khí- sự cháy
-Tính chất của oxi


	-Xác định khối lượng chất tham gia điều chế oxi
	

	Số câu hỏi
	
	
	
	1-C1
	2-C5,C8
	
	1-C7
	
	4

	Số điểm
	
	
	
	0,5
	1,0
	
	0,5
	
	2,0

	Tỉ lệ
	
	
	
	0,5%
	10%
	
	5%
	
	20%

	2. Tính chất, ứng dụng, điều chế khí hidro

Tính chất hóa học của nước

Oxit, Axit, bazơ, muối. Dung dịch
	-Tính chất vật lý, hóa học của hiđro.
-Cách điều chế, thu khí hiđro
	-Phân loại và gọi được tên oxit, axit, bazơ, muối.
-Xác định được chất tan và dung môi
	Lập được các PT và tính toán theo PT


	
	

	Số câu hỏi
	4-C1,C2, C3,C4
	
	1-C6
	1-C2
	
	1-C3
	
	
	7

	Số điểm
	2,0
	
	0,5
	3,0
	
	2,5
	
	
	8,0

	Tỉ lệ
	20%
	
	5%
	30%
	
	25%
	
	
	80%

	Tổng số câu
	4
	3
	3
	1
	8

	Tổng số điểm
	2,0
	4,0
	3,5
	0,5
	10,0

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	35%
	5%
	100%
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MÔN HÓA HỌC 8

(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề )
I. TRẮC NGHIỆM  (4,0 điểm) 
1. Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai? (đúng ghi Đ, sai ghi S)
Câu 1: Không thể thu khí hiđro bằng cách đẩy nước.
Câu 2: Hiđro là chất khí nhẹ nhất trong tất cả các chất khí.

Câu 3: Hiđro có tính khử.

Câu 4: Tỉ lệ thể tích của hidro và oxi gây nổ mạnh là 2:3.
2. Hãy  chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng rồi ghi vào bài làm.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

	A. Oxi là phi kim hoạt động hoá học rất mạnh, nhất là ở nhịêt độ cao.

	     B. Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại.

	     C. Oxi không có mùi và vị.

	     D. Oxi cần thiết cho sự sống.


Câu 6:  Khi hòa tan 10ml rượu etylic vào 50ml nước thì:

	     A. rượu là chất tan, nước là dung môi        
	     C. nước và rượu là chất tan                        

	     B. nước là chất tan, rượu là dung môi
	     D. nước và rượu là dung môi


Câu 7: Số gam KMnO4 dùng để điều chế 2,24 lít khí O2 là:  

	     A. 20,7 g            
	     B. 42,8 g            
	      C. 14,3 g             
	     D. 31,6 g


Câu 8: Quá trình nào dưới đây không làm giảm oxi trong không khí?

	     A. sự gỉ của các vật dụng bằng sắt
	       C. sự quang hợp của cây xanh

	     B. sự cháy của than, củi, bếp ga
	       D. sự hô hấp của động vật


II. TỰ LUẬN  (6,0 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm)

Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) 
	     a.   Fe   +   O2    ---> ............
	     b. KClO3      --->  KCl + .......


Câu 2: (3,0 điểm) 
Cho các hợp chất sau: H2SO4, NaOH, Fe(OH)3, P2O5, KHCO3, NaCl, HCl, FeO.    
     a. Cho biết đâu là oxit, axit, bazơ, muối ?
     b. Gọi tên các hợp chất trên. 
Câu 3:(2,5 điểm)
Cho 19,5 gam  kẽm tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric.
     a. Tính thể tích hiđro sinh ra (ở đktc)

     b. Dẫn toàn bộ lượng khí hiđro sinh ra qua 32 gam sắt (III) oxit nung nóng. 
Tính lượng kim loại sắt thu được sau phản ứng ?  

  (Biết NTK của:  Zn = 65;   H = 1;  Cl = 35,5; O = 16; Fe = 56; K = 39, Mn = 55)                                                                                                                       
----------------- Hết  ------------------    
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I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Đáp án
	      S
	Đ
	Đ
	S
	B
	A
	D
	C
	


 II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(0,5 điểm)
	a. 2Fe +  3O2 
[image: image1.wmf]o

t

¾¾®

 Fe3O4
	0,25

	
	b. 2KClO3  
[image: image2.wmf]o

t

¾¾®

 2KCl  +  3O2
	0,25

	2

(3,0 điểm)
	- oxit:  P2O5, FeO                       - axit:  H2SO4, HCl
- bazơ:  NaOH, Fe(OH)3            - muối: KHCO3, NaCl
	0,5

	
	Tên gọi: 

- P2O5: điphotpho pentaoxit        
- FeO: sắt (II) oxit

- H2SO4: axit sunfuric
- HCl: axit clohiđric
- NaOH: natri hiđroxit         

- Fe(OH)3: Sắt (III) hiđroxit

- KHCO3: Kali hiđrocacbonat      

- NaCl: natri clorua

(gọi tên đúng mỗi hợp chất được 0,25đ)
	2,0

	3

(2,5 điểm)


	- PTPƯ:  Zn    +    2HCl  [image: image3.wmf]¾¾®

  ZnCl2           +     H2 (1)
	0,5
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	Theo (1) ta có: 
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	PTPƯ:  Fe2O3    +   3H2    [image: image7.wmf]o
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    3H2O   +   2Fe (2)
	0,25
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	Ta có tỉ lệ: 
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	0,25

	
	Theo (2) ta có  
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Chú ý: 
- Phương trình phản ứng thiếu điều kiện không cho điểm.
- Học sinh có cách giải khác đúng bản chất hoá học thì vẫn cho điểm tối đa theo biểu điểm.
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